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Ầ

N
 V
Ă

N
 B
Ả

N
 Q

U
Y

 P
H
Ạ

M
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
 

 
B
Ộ

 N
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P 
V

À
 P

H
Á

T
 T

R
IỂ

N
 N

Ô
N

G
 T

H
Ô

N
 

 
T

hô
ng

 tư
 số

 2
8/

20
13

/T
T

-B
N

N
PT

N
T

 n
gà

y 
31

 th
án

g 
5 

nă
m

 2
01

3 
ba

n 
hà

nh
 D

an
h 

m
ục

 th
uố

c 
th

ú 
y 

 
đư

ợc
 p

hé
p 

lư
u 

hà
nh

 tạ
i V

iệ
t N

am
; D

an
h 

m
ục

 v
ắc

 x
in

, c
hế

 p
hẩ

m
 si

nh
 h
ọc

, v
i s

in
h 

vậ
t, 

hó
a 

ch
ất

  
dù

ng
 tr

on
g 

th
ú 

y 
đư

ợc
 p

hé
p 

lư
u 

hà
nh

 tạ
i V

iệ
t N

am
 

 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 T
H

U
Ố

C
 T

H
Ú

 Y
 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
L
Ư

U
 H

À
N

H
 T
Ạ

I V
IỆ

T
 N

A
M

 
  

Ph
ụ 

lụ
c 

1 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 T
H

U
Ố

C
 T

H
Ú

 Y
 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
L
Ư

U
 H

À
N

H
 T
Ạ

I V
IỆ

T
 N

A
M

 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 số
 2

8/
20

13
/T

T-
BN

N
PT

N
T 

ng
ày

 3
1 

th
án

g 
5 

nă
m

 2
01

3 
củ

a 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
) 

 
(T

iế
p 

th
eo

 C
ôn

g 
bá

o 
số

 3
77

 +
 3

78
) 

 
B

. D
A

N
H

 M
Ụ

C
 T

H
U
Ố

C
 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
ÉP

 Đ
Ó

N
G

 G
Ó

I L
Ạ

I 
 

1.
 C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 T

M
 th

ú 
y 

T
ân

 T
iế

n 
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/K

hố
i l
ượ

ng
 

N
hà

 sả
n 

xu
ất

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 
1 

Ty
la

n 
40

 P
re

m
ix

  
G

ói
, b

ao
 

10
0;

 5
00

g;
 1

; 2
, 5

; 5
; 1

0k
g 

El
an

co
 A

ni
m

al
 H

ea
lth

 U
SA

 
EC

-1
 

2 
Ty

la
n 

So
lu

bl
e 

 
G

ói
, b

ao
 

10
; 2

0;
 2

5;
 5

0;
 1

00
; 5

00
g;

 1
kg

 
El

an
co

 A
ni

m
al

 H
ea

lth
 U

SA
 

EC
-2

 
3 

A
pr

al
an

 S
ol

ub
le

  
G

ói
, b

ao
 

10
; 2

0;
 2

5;
 5

0;
 1

00
; 5

00
g;

 1
kg

 
El

an
co

 A
ni

m
al

 H
ea

lth
 U

SA
 

EC
-6

 
4 

Ty
la

n 
40

 S
ul

fa
g 

 
G

ói
, b

ao
 

10
0;

 5
00

g;
 1

; 2
, 5

; 5
; 1

0k
g 

El
an

co
 A

ni
m

al
 H

ea
lth

 U
SA

 
EC

-1
2 

5 
C

Y
C

 1
00

  
G

ói
, b

ao
 

10
0;

 5
00

g;
 1

; 2
, 5

; 5
; 1

0k
g 

C
ho

on
g 

an
g 

bi
ot

ec
h 

K
or

ea
 

C
A

C
-6
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/K

hố
i l
ượ

ng
 

N
hà

 sả
n 

xu
ất

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 
6 

Pa
na

cu
r 4

%
  

G
ói

, b
ao

 
12

, 5
; 2

5;
 1

00
g;

 0
,5

; 1
; 5

kg
 

In
te

rv
et

, H
ol

an
d 

IT
-1

01
 

7 
D

ai
m

en
to

n 
So

da
  

G
ói

, b
ao

 
10

; 2
0;

 2
5;

 5
0;

 1
00

; 5
00

g;
 1

kg
 

D
ai

i c
hi

 F
in

e 
ch

em
ic

al
 

in
du

st
ry

 Ja
pa

n 
FU

JI
-3

 

8 
R

ov
im

ix
 S

ta
y 

C3
5 

 
G

ói
 

10
0;

 2
00

; 5
00

g;
 1

kg
 

F.
H

of
fm

an
n 

La
 R

oc
he

 In
c-

Sw
itz

er
la

N
D

 
H

R
L-

31
 

9 
N

eo
-T

er
ra

m
yc

in
   

50
, 5

0 
G

ói
 

10
0;

 2
00

; 5
00

g;
 1

kg
 

Pf
iz

er
 P

ty
-A

us
tra

lia
 

PF
U

-2
6 

2.
 C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 th
ươ

ng
 m
ại

 v
à 

sả
n 

xu
ất

 T
hi
ện

 N
gu

yễ
n 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

T
hể

 tí
ch

/ 
K

hố
i l
ượ

ng
 

N
hà

 sả
n 

xu
ất

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 
1 

Sn
ip

 
A

za
m

et
hi

po
s 

G
ói

 
20

; 2
50

g 
N

ov
at

is
 

C
G

N
-0

5 
2 

ES
B

3 
Su

lfa
cl

oz
in

e 
so

di
um

 
G

ói
 

20
; 2

50
g 

N
ov

at
is

 
C

G
N

-0
6 

3 
C

os
um

ix
 P

lu
s 

Su
lfa

ch
uo

rp
yr

id
az

in
e 

so
di

um
 

G
ói

 
20

; 2
50

g 
N

ov
at

is
 

C
G

N
-1

1 
4 

Q
ui

xa
lu

d 
60

%
 

H
aq

ui
no

l 
G

ói
 

10
0g

; 1
; 1

0k
g 

N
ov

at
is

 
C

G
N

-2
1 

5 
Ti

am
ul

in
 4

5%
 

Ti
am

ul
in

 
G

ói
 

10
; 2

0;
 1

00
g 

N
ov

at
is

 
SD

-5
-7

 
6 

Ti
am

ul
in

 1
0%

 
Ti

am
ul

in
 

G
ói

 
10

0g
; 1

; 1
0k

g 
N

ov
at

is
 

C
G

N
-1

8 
7 

Te
tra

m
ut

in
 

Ti
am

ul
in

 - 
Ch

lo
te

tra
cy

cl
in

e 
G

ói
 

10
0g

; 1
kg

 
N

ov
at

is
 

SD
-4

-5
 

8 
Ec

on
or

 1
%

 
V

al
ne

m
ul

in
 

G
ói

 
10

0;
 5

00
g;

 1
kg

 
N

ov
at

is
 

N
V

T-
1-

6 
9 

Ec
on

or
 1

0%
 

V
al

ne
m

ul
in

 
G

ói
 

10
0;

 5
00

g;
 1

kg
 

N
ov

at
is

 
N

V
T-

2-
6 

3.
 C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 th
ươ

ng
 m
ại

 v
à 

sả
n 

xu
ất

 th
uố

c 
th

ú 
y 

Th
ịn

h 
Á

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/K

hố
i l
ượ

ng
 

N
hà

 sả
n 

xu
ất

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
C

ep
ha

lo
th

in
 In

j 
G

ói
 

5;
 1

0;
 2

0;
 5

0;
 1

00
g 

R
ue

y 
Sh

yo
n 

Ph
ar

m
ac

eu
tic

al
-

Ta
iw

an
 

R
SP

T-
2 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

 
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/K

hố
i l
ượ

ng
 

N
hà

 sả
n 

xu
ất

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

2 
C

ep
ha

le
xi

n 
So

lu
bl

e 
Po

w
de

r
G

ói
 

10
0;

 5
00

; 1
00

0g
 

R
ue

y 
Sh

yo
n 

Ph
ar

m
ac

eu
tic

al
-

Ta
iw

an
 

R
SP

T-
3 

3 
K

an
am

yc
in

 In
j 

G
ói

 
5;

 1
0;

 2
0;

 5
0;

 1
00

g 
R

ue
y 

Sh
yo

n 
Ph

ar
m

ac
eu

tic
al

-
Ta

iw
an

 
R

SP
T-

4 

4 
Pe

nb
rit

in
 In

j 
G

ói
 

5;
 1

0;
 2

0;
 5

0;
 1

00
g 

R
ue

y 
Sh

yo
n 

Ph
ar

m
ac

eu
tic

al
-

Ta
iw

an
 

R
SP

T-
6 

5 
Sp

ec
tli

nc
om

yc
in

 In
j 

G
ói

 
5;

 1
0;

 2
0;

 5
0;

 1
00

g 
R

ue
y 

Sh
yo

n 
Ph

ar
m

ac
eu

tic
al

-
Ta

iw
an

 
R

SP
T-

7 

6 
Ty

lo
si

n 
In

j 
G

ói
 

5;
 1

0;
 2

0;
 5

0;
 1

00
g 

R
ue

y 
Sh

yo
n 

Ph
ar

m
ac

eu
tic

al
-

Ta
iw

an
 

R
SP

T-
8 

4.
 C

ôn
g 

ty
 c
ổ 

ph
ần

 d
ượ

c 
th

ú 
y 

C
ai

 L
ậy

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
 

T
hể

 tí
ch

/ 
K

hố
i l
ượ

ng
 

N
hà

 sả
n 

xu
ất

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 

1 
A

sc
ar

ex
 D

 
Pi

pe
ra

zi
n 

H
C

l 
G

ói
, l

on
 

5;
 1

0;
 5

0;
 1

00
; 2

00
; 5

00
; 1

00
0g

PM
 T

ez
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 S
.R

.L
 - 

Th
ụy

 Đ
iể

n
A

ZN
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1 

5.
 C

ôn
g 

ty
 li

ên
 d
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nh

 G
uy

om
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h 

- V
C

N
 

T
T

 T
ên
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n 
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ẩm

 
H

oạ
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hấ
t c

hí
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D
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g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/ 

K
hố

i l
ượ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
V

ita
fla

sh
 

V
ita

m
in

 A
, E

, B
1, 

B
2, 

B
12

, C
, K

3, 
PP

, B
5, 

Cy
st

in
e,

 
M

et
hi

on
in

e,
 L

ys
in

, A
rg

in
in

e,
 T

rit
op

ha
ne

 
G

ói
 

20
; 5

0;
 1

00
g 

G
U

Y
-1

 

2 
C

ov
it 

C
ol

is
tin

e,
 O

xy
te

tr
ac

yc
lin

e,
 V

it 
A

, 
D

3, 
K

3, 
E,

 
B

2, 
B

12
 

G
ói

 
20

; 5
0;

 1
00

g 
G

U
Y

-2
 

3 
A

nt
ic

oc
 

Su
lp

ha
di

m
er

az
in

e,
 D

ia
ve

rid
in

e 
 

G
ói

 
20

; 5
0;

 1
00

g 
G

U
Y

-4
 

4 
D

ox
y 

5 
D

ox
yc

ill
in

 
G

ói
, b

ao
, t

hù
ng

20
; 5

0;
 1

00
; 5

00
g;

 1
; 5

kg
FR

A
N

-1
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6.
 C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 th
ươ

ng
 m
ại

 v
à 

sả
n 

xu
ất

 V
iệ

t V
iễ

n 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/ 

K
hố

i l
ượ

ng
 

N
hà

 sả
n 

xu
ất

 
Số

  
đă

ng
 k

ý 

1 
C

ol
is

tin
 

Su
lp

ha
te

 
C

ol
is

tin
 su

lp
ha

te
 

G
ói

, b
ao

5,
 1

0,
 5

0,
 1

00
, 5

00
g,

 1
,5

kg
 

M
ei

ji 
(N

hậ
t) 

M
J-

1 

2 
C

ol
im

ei
ji 

10
%

 
C

ol
is

tin
 su

lp
ha

te
 

G
ói

, b
ao

5;
 1

0;
 5

0;
 1

00
; 2

50
; 5

00
g;

 
1;

 5
kg

 
M

ei
ji 

(T
há

i L
an

) 
M

JT
-3

 

3 
Pa

co
m

a 
M

on
o,

 b
ls

 
(T

rim
et

hy
la

m
m

ol
um

m
e 

th
yl

en
e 

cc
hl

or
id

e)
)-

al
ky

l t
ol

ue
ne

 

C
ha

i 
C

an
 

50
m

l, 
10

0m
l, 

50
0m

l 
1;

 2
; 5

 lí
t 

Sc
ie

nt
ifi

c 
Fe

ed
 

La
bo

ra
to

ry
 (N

hậ
t) 

SS
-2

 

4 
C

re
nt

e 
So

di
um

di
ch

lo
ro

iso
cy

an
ur

at
 

G
ói

 
B

ao
 

2;
 5

; 1
0;

 2
0;

 5
0;

 1
00

;  
   

   
  

20
0;

 5
00

g;
 1

; 2
; 5

; 1
0k

g 
 

Ei
sa

i (
N

hậ
t) 

N
C

IJ
-1

 

5 
EZ

F-
30

0P
W

 
N

at
ur

al
 Y

uc
ca

 S
ch

id
ig

er
a 

B
ao

, x
ô 

10
0,

 5
00

, 1
00

0g
, 1

0k
g 

A
m

ec
o-

B
io

s (
M
ỹ)

 
A

B
U

-0
3 

6 
C

oc
ci

ro
l-S

 
A

m
pr

or
iu

m
, S

ul
fa

qu
in

ox
al

in
e 

Lo
n,

 g
ói

, 
ba

o 
10

, 2
0,

 5
0,

 1
00

, 5
00

g;
 

1k
g 

C
ho

on
g 

A
ng

 
B

io
te

ch
 (H

àn
 Q

uố
c)

C
A

C
-1

1 

7 
M

et
ho

m
ix

 - 
W

P 
Su

lfa
ch

lo
ro

py
rid

az
in

e,
 

Tr
im

et
ho

pr
im

 
Lo

n,
 g

ói
, 

ba
o 

10
, 2

0,
 5

0,
 1

00
, 5

00
g 

1k
g 

C
ho

on
g 

A
ng

 
B

io
te

ch
  

C
A

C
-1

3 

7.
 C

ôn
g 

ty
 c
ổ 

ph
ần

 p
há

t t
ri
ển

 C
ôn

g 
ng

hệ
 N

ôn
g 

th
ôn

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/ 

K
hố

i l
ượ

ng
 

N
hà

 sả
n 

xu
ất

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 

1 
St

re
sr

oa
k 

 
Th
ảo

 d
ượ

c,
 P

hy
lla

nt
hu

 e
m

ic
a,

 
W

hi
th

an
ia

 sa
nc

tu
m

, M
an

gi
fe

ra
 in

di
ca

C
ha

i 
B

ìn
h 

50
; 1

25
; 5

00
m

l; 
2;

 5
l 

D
ab

ur
 A

yu
ve

t L
im

ite
d,

 
Ấ

n 
Đ
ộ 

D
A

L-
1 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/ 

K
hố

i l
ượ

ng
 

N
hà

 sả
n 

xu
ất

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 

2 
D

ia
ro

ak
  

Th
ảo

 d
ượ

c,
 A

ca
ci

a 
ca

te
ch

u,
 A

eg
le

 
m

ar
m

el
os

, A
nd

ro
gr

ap
hi

s p
an

ic
ul

ta
ta

, 
B

er
be

ris
 a

ris
ta

ta
 

G
ói

 
Tú

i 
30

; 1
00

; 2
00

; 4
00

g
1;

 2
; 5

kg
 

D
ab

ur
 A

yu
ve

t L
im

ite
d,

 
Ấ

n 
Đ
ộ 

D
A

L-
2 

3 
Li

vf
it 

V
et

 
Li

qu
id

  
Th
ảo

 d
ượ

c 
(h

er
ba

l i
ng

re
di

en
ts

) 
C

ha
i; 

ca
n

50
0m

l; 
1;

 2
; 5

 lí
t 

D
ab

ur
 A

yu
ve

t L
im

ite
d,

 
Ấ

n 
Đ
ộ 

D
A

L-
3 

8.
 C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 A

si
al

an
d 

V
iệ

t N
am

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/ 

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 c
hí

nh
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
H

ep
ar

en
ol

 
So

rb
ito

l, 
ac

et
yl

m
et

hi
on

in
e,

 
C

hl
or

ur
 c

ho
lin

 
B

ìn
h 

10
0;

 2
50

; 5
00

m
l; 

 
1;

 5
 L

 
Tă

ng
 c
ườ

ng
 c

hứ
c 

nă
ng

 g
an

, l
ợi

 ti
ểu

, 
tă

ng
 h

iệ
u 

qu
ả 

sử
 d
ụn

g 
th
ức

 ă
n 

M
R

A
-9

4 

2 
O

lig
os

el
en

 
V

ita
m

in
e 

E 
So

di
um

 se
le

ni
te

, V
it 

E 
B

ìn
h 

10
0;

 2
50

; 5
00

m
l; 

 
1;

 5
 L

 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

e 
E 

và
 S

el
en

iu
m

 
M

R
A

-9
5 

3 
Po

ly
st
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C
ha

i 
20

0;
 5

00
m

l; 
1 

lít
 

Ph
òn

g 
và

 t
rị 

bệ
nh

 đ
ườ

ng
 t

iê
u 

hó
a,

 h
ô 

hấ
p 

B
M

-5
 

5 
V

ita
m

in
 E

 +
 

Se
le

ni
um

 
V

ita
m

in
 E

, S
el

en
iu

m
 

C
ha

i 
10

0m
l 

Tă
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
si

nh
 sả

n 
B

M
-6

 

6 
Su

pe
r C

oc
 

 
C

ha
i 

10
0m

l 
Tr
ị c
ầu

 tr
ùn

g 
gi

a 
cầ

m
 

B
M

-8
 

7 
Ty

lo
si

n-
Pr

ed
ni

co
l I

nj
 

Ty
lo

si
n 

C
ha

i 
10

0m
l 

Tr
ị b
ện

h 
hô

 h
ấp

 
B

M
-9

 

8 
Sa

no
lin

 In
j 

Li
co

m
yc

in
 

C
ha

i 
10

0m
l 

Tr
ị b
ện

h 
hô

 h
ấp

 v
à 

vi
êm

 k
hớ

p 
B

M
-1

1 
9 

Fl
um

eq
ui

n 
10

%
 

Fl
um

eq
ui

n 
G

ói
, b

ao
10

0g
; 1

kg
 

Tr
ị b
ện

h 
đư
ờn

g 
tiê

u 
hó

a 
B

M
-1

2 

10
 A

m
ox

in
je

ct
 1

5%
 A

m
ox

ic
ill

in
 

C
ha

i 
10

0m
l 

Đ
iề

u 
trị

 c
ác

 b
ện

h 
do

 v
i 

kh
uẩ

n 
nh
ạy

 c
ảm

 v
ới

 A
m

ox
ic

ill
in

 
B

M
-1

3 

11
 A

m
ox

in
je

ct
 L

A
 

A
m

ox
ic

ill
in

 
C

ha
i 

10
0m

l 
Đ

iề
u 

trị
 c

ác
 b
ện

h 
do

 v
i 

kh
uẩ

n 
nh
ạy

 c
ảm

 v
ới

 A
m

ox
ic

ill
in

 
B

M
-1

4 

3.
 C

ôn
g 

ty
 B

as
f A

kt
ie

ng
es

el
ls

ch
af

t 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/ 

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
N
ướ

c 
sả

n 
xu
ất

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 

1 
Lu

ta
vi

t A
 5

00
 

Pl
us

 
V

ita
m

in
 A

 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 A
 

Đ
ức

, T
ru

ng
 Q

uố
c

B
A

SF
-1
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/ 

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
N
ướ

c 
sả

n 
xu
ất

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 
2 

Lu
ta

vi
t A

 5
00

 S
 

V
ita

m
in

 A
 

B
ao

 
1;

 5
; 1

0;
 2

0;
 2

5k
g 

B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 A
 

Đ
ức

, T
ru

ng
 Q

uố
c

B
A

SF
-2

 

3 
Lu

ta
vi

t A
/D

3 
50

0/
10

0 
Pl

us
 

V
ita

m
in

 A
/D

3 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 2
5k

g 
Bổ

 su
ng

 V
ita

m
in

 A
/D

3
Đ
ức

, T
ru

ng
 Q

uố
c

B
A

SF
-3

 

4 
Lu

ta
vi

t D
3 5

00
 

V
ita

m
in

 D
3 

B
ao

 
1;

 5
; 1

0;
 2

0;
 2

5k
g 

B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 D
3 

Đ
ức

, T
ru

ng
 Q

uố
c

B
A

SF
-4

 
5 

Lu
ta

vi
t E

 5
0 

V
ita

m
in

 E
 

B
ao

 
1;

 5
; 1

0;
 2

0;
 2

5k
g 

B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 E
 

Đ
ức

, T
ru

ng
 Q

uố
c

B
A

SF
-5

 
6 

Lu
ta

vi
t E

 5
0 

S 
V

ita
m

in
 E

 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 E
 

Đ
ức

, T
ru

ng
 Q

uố
c

B
A

SF
-6

 
7 

Lu
ta

vi
t K

3 M
SB

 V
ita

m
in

 K
3 

B
ao

 
1;

 5
; 1

0;
 2

0;
 2

5k
g 

B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 K
3 

Đ
ức

, Ý
, U

ru
gu

ay
B

A
SF

-7
 

8 
Lu

ta
vi

t B
1 

M
on

on
itr

at
e 

V
ita

m
in

 B
1 

M
on

on
itr

at
e 

B
ao

 
1;

 5
; 1

0;
 2

0;
 2

5k
g 

B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 B
1 

M
on

on
itr

at
e 

Đ
ức

, N
hậ

t, 
   

 
Tr

un
g 

Q
uố

c 
B

A
SF

-8
 

9 
Lu

ta
vi

t B
1 

H
yd

ro
ch

lo
rid

e 
V

ita
m

in
 B

1 H
C

l 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 B
1 

 
Đ
ức

, N
hậ

t, 
 

T.
 Q

uố
c 

B
A

SF
-9

 

10
 L

ut
av

it 
B

2 S
G

 8
0 

V
ita

m
in

 B
2 

B
ao

 
1;

 5
; 1

0;
 2

0;
 2

5k
g 

B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 B
2 

Đ
ức

, N
hậ

t, 
Tr

un
g 

Q
uố

c,
 H

àn
 Q

uố
c 

B
A

SF
-1

0 

11
 L

ut
av

it 
B

6 
V

ita
m

in
 B

6 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 B
6 

Đ
ức

, N
hậ

t, 
 

T.
 Q

uố
c 

B
A

SF
-1

1 

12
 L

ut
av

it 
B

12
 1

%
 

V
ita

m
in

 B
12

 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 B
12

 
Đ
ức

, N
hậ

t, 
 

Tr
un

g 
Q

uố
c,

  
Ấ

n 
Đ
ộ 

B
A

SF
-1

2 

13
 L

ut
av

it 
H

2 
V

ita
m

in
 H

2 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 H
2 

Đ
ức

, Đ
an

 M
ạc

h,
 

T.
 Q

uố
c,

 T
há

i l
an

 
M

al
ay

si
a 

B
A

SF
-1

3 

14
 L

ut
av

it 
Fo

lic
 ac

id
 F

ol
ic

 a
ci

d 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 F
ol

ic
 a

ci
d 

Đ
ức

, N
hậ

t, 
 

T.
 Q

uố
c 

B
A

SF
-1

4 
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uố
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t c
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t c
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(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/ 

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
N
ướ

c 
sả

n 
xu
ất

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 

15
 L

ut
av

it 
C

al
pa

n 
V

ita
m

in
 B

5 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 B
5 

Đ
ức

, N
hậ

t, 
 

T.
 Q

uố
c 

B
A

SF
-1

5 

16
 L

ut
av

it 
N

ia
ci

n 
V

ita
m

in
, N

ia
ci

n 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 2
5k

g 
Bổ

 su
ng

 V
ita

m
in

 N
iac

in
 

Đ
ức

, T
hu
ỵ 

Sĩ
, 

Tr
un

g 
Q

uố
c 

B
A

SF
-1

6 

17
 A

sc
or

bi
c 

A
ci

d 
Fi

ne
 G

ra
nu

la
r/ 

R
eg

ul
ar

 P
ow

de
r 

V
ita

m
in

 C
 

B
ao

 
1;

 5
; 1

0;
 2

0;
 2

5;
 

50
kg

 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 C
 

Đ
an

 M
ạc

h,
 T

ru
ng

 
Q

uố
c,

 N
hậ

t 
B

A
SF

-1
9 

18
 Lu

ta
vi

t C
 

M
on

op
ho

sp
ha

te
 

35
 

V
ita

m
in

 C
 

m
on

op
ho

sp
ha

te
 

B
ao

 
1;

 5
; 1

0;
 2

0;
 2

5;
 

50
kg

 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 C
 

m
on

op
ho

sp
ha

te
 

Đ
ức

, N
hậ

t, 
 

Tr
un

g 
Q

uố
c 

B
A

SF
-2

0 

19
 La

bh
id

ro
 A

D
E 

50
0F

 
V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E 
C

ha
i 

5;
 1

00
m

l; 
20

0l
 

B
ổ 

su
ng

 V
it 

A
, D

3, 
E 

Sp
ai

n 
B

A
SF

-2
9 

20
 E

ry
tro

m
-2

00
0 

V
ita

m
in

 E
 

C
ha

i 
50

m
l 

B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 E
 

Sp
ai

n 
B

A
SF

-3
0 

21
 F

er
ad

id
 

El
em

en
ta

ry
 ir

on
, 

B
6, 

B
12

, C
o.

 C
u 

C
ha

i 
10

0m
l, 

20
0l

 
B
ổ 

su
ng

 s
ắt

, B
6, 

B
12

, 
C

o.
 C

u 
Sp

ai
n 

B
A

SF
-3

1 

22
 L

ut
av

it 
D

3 5
00

 S
 V

ita
m

in
 D

3 
B

ao
 

1;
 5

; 2
0;

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 D
3 

Đ
ức

, T
. Q

uố
c,

 
N

hậ
t 

B
A

SF
-3

3 

23
 V

ita
m

in
 D

3 
1.

0M
ill

 IU
/g

 
V

ita
m

in
 D

3 
C

ha
i 

1;
 5

; 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 D
3 

Đ
ức

, Đ
an

 M
ạc

h,
 

N
hậ

t 
B

A
SF

-3
4 

24
 N

ic
ot

in
am

id
e 

U
SP

 (N
ia

ci
na

m
id

e 
U

SP
) 

N
ic

ot
in

am
id

e 
B

ao
 

1;
 5

, 2
0;

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 N
ic

ot
in

am
id

e
M
ỹ,

 Đ
ức

,  
Tr

un
g 

Q
uố

c,
 N

hậ
t

B
A

SF
-3

5 

25
 V

ita
m

in
 A

 
Pa

lm
ita

te
 

O
ily

1.
0 

m
io

 
I.E

/g
 

V
ita

m
in

 A
 

C
ha

i 
1;

 5
; 2

5k
g 

B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 A
 

Đ
ức

, Đ
an

 M
ạc

h,
 

N
hậ

t 
B

A
SF

-3
6 
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D
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K

hố
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ng
/ 

T
hể
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C

ôn
g 

dụ
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N
ướ
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sả

n 
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Số

 
đă

ng
 k

ý 

26
 V

ita
m

in
 E

 
A

ce
ta

te
 

V
ita

m
in

 E
 

C
ha

i 
1;

 5
; 2

5,
 5

0k
g 

B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 E
 

Đ
ức

, Đ
an

 M
ạc

h,
 

N
hậ

t 
B

A
SF

-3
7 

27
 L

ut
av

it 
K

3 M
N

B
  V

ita
m

in
 K

3 
B

ao
 

1;
 5

; 2
0,

 2
5k

g 
B
ổ 

su
ng

 V
ita

m
in

 K
3 

Đ
ức

, T
ru

ng
 Q

uố
c,

 
Ý

, N
hậ

t 
B

A
SF

-3
8 

4.
 C

ôn
g 

ty
 D

eg
us

sa
 H

ul
s A

G
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/ 

K
hố

i l
ượ

ng
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

N
ướ

c 
 

sả
n 

xu
ất

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 

1 
L-

Th
re

on
in

e 
L-

Th
re

on
in

e 
B

ao
 

25
kg

 
B
ổ 

su
ng

 a
ci

d 
am

in
 c
ần

 
th

iế
t 

Đ
ức

 
D

G
SG

-1
 

2 
N

ic
ot

in
am

id
e 

Fe
ed

 
gr

ad
e 

(V
it 

B
3)

 
V

ita
m

in
 B

3 
B

ao
 

25
kg

 
Ph

òn
g 

và
 t

rị 
bệ

nh
 d

o 
th

iế
u 

vi
ta

m
in

 B
3 

Đ
ức

 
D

G
SG

-2
 

3 
C

al
ci

um
 fo

rm
at

e 
C

al
ci

um
 

B
ao

 
25

kg
 

Ph
òn

g 
và

 t
rị 

bệ
nh

 d
o 

th
iế

u 
ca

lc
i 

Đ
ức

 
D

G
SG

-3
 

4 
B

io
ly

s 6
0 

 
B

ao
, k

iệ
n

25
kg

; 1
00

0k
g 

 
Đ
ức

 
D

G
SG

-4
 

5 
D

L.
 M

et
hi

on
ie

 F
ee

d 
G

ra
de

 
D

L.
 M

et
hi

on
ie

 
B

ao
, k

iệ
n

25
kg

; 7
50

; 1
00

0k
g 

B
ổ 

su
ng

 a
ci

d 
am

in
 c
ần

 
th

iế
t 

B
ỉ, 

M
ỹ 

D
A

B-
5 

5.
 C

ôn
g 

ty
 L

oh
m

an
n 

A
ni

m
al

 H
ea

lt
h 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/ 

K
hố

i l
ượ

ng
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

  
đă

ng
 k

ý 
1 

C
ux

av
it 

B
1 M

on
on

itr
at

e 
V

ita
m

in
 B

1 
B

ao
 

25
kg

 
B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 B
1 

LA
H

-0
1 

2 
C

ux
av

it 
B

12
 

V
ita

m
in

 B
12

 
B

ao
 

25
kg

 
B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 B
12

 
LA

H
-0

2 
3 

C
ux

av
it 

K
3 M

SB
 

V
ita

m
in

 K
3 

B
ao

 
25

kg
 

B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 K
3 

LA
H

-0
3 
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T
T

 
T

ên
 th
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c 

H
oạ
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t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/ 

K
hố

i l
ượ

ng
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

  
đă

ng
 k

ý 

4 
C

ux
av

it 
Fo

ls
au

re
  

(F
ol

ic
 a

ci
d)

 
V

ita
m

in
 B

4 
B

ao
 

10
; 2

5k
g 

B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 
LA

H
-0

4 

5 
C

ux
av

it 
C

 
V

ita
m

in
 C

 
B

ao
 

25
kg

 
B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 C
 

LA
H

-0
5 

6 
C

ux
av

it 
B

2 8
0%

 
V

ita
m

in
 B

2 
B

ao
 

20
kg

 
B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 B
2 

LA
H

-0
6 

7 
C

ux
av

it 
B

6 
V

ita
m

in
 B

6 
B

ao
 

25
kg

 
B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 B
6 

LA
H

-0
7 

8 
C

ux
av

it 
ca

lp
an

 9
8%

 
V

ita
m

in
 B

5 
B

ao
 

25
kg

 
B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 B
5 

LA
H

-0
8 

9 
C

ux
av

it 
bi

ot
in

 2
%

 
V

ita
m

in
 B

4 
B

ao
 

25
kg

 
B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 B
4 

LA
H

-0
9 

10
 

A
vi

 B
lu

e 

So
di

um
 h

yd
ro

ge
n 

ca
rb

on
at

e,
 S

od
iu

m
 

th
io

su
lfa

te
 a

nh
yd

ra
te

, 
C

itr
ic

 a
ci

d 
an

hy
dr

at
e,

 
So

di
um

 c
ar

bo
na

te
, 

La
ct

os
e 

C
ha

i, 
gó

i
12

,5
g;

 3
75

g 
Ổ

n 
đị

nh
 p

H
 n
ướ

c 
uố

ng
 c

ho
 

gi
a 

cầ
m

 
LA

H
-1

0 

6.
 C

ôn
g 

ty
 M

ia
vi

t -
 N

ie
m

ey
er

 G
m

bH
 &

 C
o.

K
G

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/

th
ể 

tíc
h 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
M

ia
m

ix
 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 K
3, 

B
1, 

B
6, 

B
2, 

C
, p

ol
yp

ho
sp

ha
te

, L
ys

in
, 

N
ia

ci
n,

 sắ
t, 
đồ

ng
, k
ẽm

, 
M

an
ga

n,
 M

et
hi

on
in

,  
C

ho
lin

e 
ch

lo
rid

e 

B
ao

 
1;

 2
5;

 5
0k

g 

Ph
òn

g,
 t

rị 
bệ

nh
 d

o 
th

iế
u 

V
ita

m
in

, 
A

ci
d 

A
m

in
 th

iế
t y
ếu

 v
à 

cá
c 

kh
oá

ng
 

ch
ất

, t
ăn

g 
sứ

c 
đề

 k
há

ng
, g

iả
m

 b
ện

h 
tậ

t, 
gi
ảm

 t
ỷ 

lệ
 c

hế
t, 

ch
ốn

g 
st

re
ss

 
ch

o 
gi

a 
sú

c,
 g

ia
 c
ầm

 

M
V

I-
1 
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7.
 C

ôn
g 

ty
 R

ot
ex

 M
ed

ic
a 

G
M

B
H

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/ 

K
hố

i l
ượ

ng
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 

Số
 đ
ăn

g 
ký

 

1 
V

ita
m

in
 B

 - 
C

om
pl

ex
 In

j 
V

ita
m

in
 n

hó
m

 B
 (B

1, 
B

6)
Lọ

 
10

; 5
0;

 1
00

m
l 

B
ổ 

su
ng

 v
ita

m
in

 
R

TM
-1

 

8.
 C

ôn
g 

ty
 K

ai
m

ig
ht

 C
he

m
ic

al
 a

nd
 P

ha
rm

ac
eu

tic
al

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

  
đă

ng
 k

ý 

1 
Fl

or
fe

ni
co

l P
-1

0 
Fl

or
fe

ni
co

l 
B

ao
 

20
kg

 
Đ

iề
u 

trị
 b
ện

h 
nh

iễ
m

 t
rù

ng
 đ
ườ

ng
 h

ô 
hấ

p,
 

tiê
u 

hó
a 

K
C

PT
-1

 

2 
V

al
os

in
-5

0 
A

ce
ty

lis
o 

va
le

ry
l 

ty
lo

sin
 ta

rtr
at

e 
C

ha
i 

1k
g 

Đ
iề

u 
trị

 b
ện

h 
nh

iễ
m

 t
rù

ng
 đ
ườ

ng
 h

ô 
hấ

p,
 

tiê
u 

hó
a 

K
C

PT
-2

 

3 
B

ity
lin

-6
6 

Ty
lo

si
n 

ta
rtr

at
e 

B
ao

, g
ói

75
0g

 
Tr
ị 

nh
iễ

m
 t

rù
ng

 d
o 

M
.g

al
is

ep
tic

um
, 

bệ
nh

 
hô

 h
ấp

 m
ãn

 tí
nh

 (
C

RD
), 

vi
êm

 m
àn

g 
kh
ớp

 
nh

iễ
m

 tr
ùn

g 
K

C
PT

- 3
 

4 
C

ep
ha

le
xi

n 
15

0 
C

ep
ha

le
xi

n 
m

on
oh

yd
ra

t 
B

ao
, g

ói
1k

g 
K

há
ng

 s
in

h 
có

 p
hổ

 k
há

ng
 k

hu
ẩn

 r
ộn

g 
đố

i 
vớ

i v
i k

hu
ẩn

 G
r(+

) v
à 

G
r(

-)
 

K
C

PT
- 4

 

5 
Iv

er
m

ec
tin

 0
,6

%
 I

ve
rm

ec
tin

  
B

ao
, g

ói
33

3g
; 5

kg
 

Tr
ị n

go
ại

 v
à 

nộ
i k

ý 
si

nh
 tr

ùn
g 

trê
n 

he
o 

K
C

PT
- 5

 

6 
Fl

or
fe

ni
co

l-2
0 

Fl
or

fe
ni

co
l 

B
ao

 
2;

 2
0k

g 
Tr
ị n

hi
ễm

 tr
ùn

g 
do

 v
i k

hu
ẩn

 n
hạ

y 
cả

m
 v
ới

 
Fl

or
fe

ni
co

l g
ây

 ra
 c

ho
 g

ia
 sú

c,
 g

ia
 c
ầm

 
K

C
PT

- 7
 

7 
B

ic
on

ex
-1

00
 

Li
nc

om
yc

in
 H

C
l, 

Sp
ec

tin
om

yc
in

 
su

lfa
te

 
Tú

i, 
lo

n
15

0g
; 7

50
g 

Tr
ị 

vi
êm

 r
uộ

t, 
bệ

nh
 l
ỵ,

 v
iê

m
 k

hớ
p,

vi
êm

 
ph
ổi

 tr
ên

 lợ
n;

 tr
ị C

R
D

, v
iê

m
 tú

i k
hí

 tr
ên

 g
à 

K
C

PT
- 8

 

8 
B

ifi
ne

x-
40

0 
Li

nc
om

yc
in

 H
C

l 
B

ao
 

1k
g 

Tr
ị l
ỵ 

trê
n 

he
o,

 v
iê

m
 ru
ột

 h
oạ

i t
ử 

trê
n 

gà
 

K
C

PT
- 9
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

  
đă

ng
 k

ý 

9 
 O

xy
te

c-
50

0 
O

xy
te

tra
cy

cl
in

e 
B

ao
 

1;
 5

; 1
0;

 2
0;

 
25

kg
 

Tr
ị v

iê
m

 p
hổ

i, 
vi

êm
 te

o 
m
ũi

, v
iê

m
 ru

ột
 tr

ên
 

he
o,

 g
à 

K
C

PT
- 1

0 

10
 

Ti
lm

ic
os

in
 2

00
 

Ti
lm

ic
os

in
 

B
ao

 
1k

g 
Tr
ị 

vi
êm

 p
hổ

i 
do

 A
ct

in
ob

ac
ill

us
, 

Pl
eu

ro
p-

ne
um

on
ia

e,
 M

.h
yo

pn
eu

m
on

ia
e,

 P
.m

ul
to

ci
da

 
trê

n 
he

o 
K

C
PT

- 1
1 

9.
 C

ôn
g 

ty
 X

ve
t G

m
bH

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/ 

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

  
đă

ng
 k

ý 

1 
V

ita
m

in
 A

D
3E

 
V

ita
m

in
 A

, D
3, 

E 
C

ha
i, 

ca
n

25
0m

l, 
1;

 5
; 2

5 
lít

 
Tr
ị 

bệ
nh

 d
o 

th
iế

u 
vi

ta
m

in
 A

, D
3, 

E,
 d

o 
str

es
s, 

hỗ
 t

rợ
 đ

iề
u 

trị
 b
ện

h 
nh

iễ
m

 tr
ùn

g 
trê

n 
gi

a 
sú

c,
 g

ia
 c
ầm

 
X

V
E-

1 

2 
C

al
&

Ph
os

 
So

lu
tio

n 
C

al
ci

um
, P

ho
sp

ho
ru

s, 
C

ob
al

t 
C

ha
i, 

ca
n

25
0m

l, 
1;

 2
5 

lít
 

Ph
òn

g 
bệ

nh
 d

o 
th

iế
u 

ca
nx

i 
trê

n 
gi

a 
sú

c,
 g

ia
 c
ầm

 
X

V
E-

2 

3 
C

ar
ni

tin
 A

m
in

o 
M

ix
 

V
ita

m
in

 B
6, 

B
12

, 
N

ic
ot

in
am

id
e,

  
C

a-
 P

an
to

th
en

at
e,

  
L-

 C
ar

ni
tin

e,
 S

od
iu

m
 - 

G
lu

ta
m

ic
 a

ci
d,

 
So

rb
ito

l, 
Ly

si
ne

, 
M

et
hi

on
in

e 
 

C
ha

i, 
ca

n
25

0m
l, 

1;
 5

; 2
5 

lít
 

Ph
òn

g 
ga

n 
nh

iễ
m

 m
ỡ 

trê
n 

gi
a 

cầ
m

 
X

V
E-

3 

4 
Li

ve
r T

on
ic

 

V
ita

m
in

 B
1, 

B
12

, 
C

ho
lin

 C
hl

or
id

e,
 

N
ic

ot
in

am
id

e,
 C

a-
 

Pa
nt

ot
he

na
te

, I
no

si
t  

C
ha

i, 
ca

n
25

0m
l, 

1;
 5

; 2
5 

lít
 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 b
ảo

 v
ệ 

ga
n,

 c
ải

 th
iệ

n 
kh
ả 

nă
ng

 t
iế

t 
cá

c 
m

en
 t

iê
u 

hó
a 

trê
n 

gi
a 

sú
c,

 g
ia

 c
ầm

 
X

V
E-

4 



 

 

65
 

65
 

    
 CÔNG BÁO/Số 379 + 380/Ngày 01-7-2013      65

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/ 

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

  
đă

ng
 k

ý 

5 
C

ar
ni

tin
 M

ix
 

So
rb

ito
l, 

L-
 C

ar
ni

tin
e,

 
C

ho
lin

 C
hl

or
id

e,
 

M
et

hi
on

in
e,

 
M

ag
ne

ss
iu

m
 

C
ha

i, 
ca

n
25

0m
l, 

1;
 5

; 2
5 

lít
 

Tr
ị r
ối

 lo
ạn

 tr
ao

 đ
ổi

 c
hấ

t, 
bả

o 
vệ

 
ga

n 
trê

n 
gi

a 
sú

c,
 g

ia
 c
ầm

 
X

V
E-

5 

 
H

À
 L

A
N

 (N
E

IT
H

ER
L

A
N

D
) 

1.
 C

ôn
g 

ty
 A

kz
on

ob
el

 C
he

m
ic

al
s B

.V
 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/ 

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 
1 

C
ho

lin
e 

C
hl

or
id

e 
C

ho
lin

e 
ch

lo
rid

e 
B

ao
 

25
kg

 
B
ổ 

su
ng

 C
ho

lin
e 

ch
lo

rid
e

A
N

C-
1 

2 
C

ho
lin

e 
C

hl
or

id
e 

5%
 o

n 
si

lic
a 

ca
rr

ie
r 

C
ho

lin
e 

ch
lo

rid
e 

B
ao

 
25

kg
 

B
ổ 

su
ng

 C
ho

lin
e 

ch
lo

rid
e

A
N

C-
2 

3 
C

ho
lin

e 
C

hl
or

id
e 

50
%

 o
n 

ve
re

ta
bl

 
C

ho
lin

e 
ch

lo
rid

e 
B

ao
 

25
kg

 
B
ổ 

su
ng

 C
ho

lin
e 

ch
lo

rid
e

A
N

C-
3 

2.
 C

ôn
g 

ty
 D

ut
ch

fa
rm

 V
et

er
in

ar
y 

Ph
ar

m
ac

eu
tic

al
s B

.V
  

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/ 

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 

1 
Tr

im
/S

ul
 D

 
40

/2
00

 In
j 

Tr
im

et
op

rim
  

Su
lfa

m
et

ho
xa

zo
l  

C
ha

i 
 5

0;
 1

00
m

l 
Ph

òn
g,

 tr
ị c

ác
 b
ện

h 
do

 v
i k

hu
ẩn

 n
hạ

y 
cả

m
 v
ới

 S
ul

fa
m

et
ho

xa
zo

l  
D

U
TC

H
-3

 

2 
Tr

im
/S

ul
 M

 
40

/2
00

 In
j 

Tr
im

et
op

rim
  

Su
lfa

do
xi

ne
  

C
ha

i 
 5

0;
 1

00
m

l 
Ph

òn
g,

 tr
ị c

ác
 b
ện

h 
do

 v
i k

hu
ẩn

 n
hạ

y 
cả

m
 v
ới

 S
ul

fa
do

xi
ne

 
D

U
TC

H
-4

 

3 
Th

ia
m

ph
en

ic
ol

 
O

ra
l 1

0%
 

Th
ia

m
ph

en
ic

ol
  

C
ha

i, 
bì

nh
  

 5
0;

 1
00

m
l 

 1
00

0m
l, 

25
 lí

t 

Ph
òn

g,
 tr
ị c

ác
 b
ện

h 
do

 v
i k

hu
ẩn

 
G

r(
+)

, G
r(

-)
 v

à 
vi

 k
hu
ẩn

 n
hạ

y 
cả

m
 

vớ
i T

hi
am

ph
en

ic
ol

 
D

U
TC

H
-5
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/ 

T
hể

 tí
ch

 
C

ôn
g 

dụ
ng

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 

4 
C

ol
is

tin
 

48
00

W
.S

.P
 

C
ol

is
tin

 su
lfa

te
 

G
ói

,  
lọ

 
10

0;
 5

00
g;

 1
kg

 Tr
ị 

nh
iễ

m
 k

hu
ẩn

 d
ạ 

dà
y 

ru
ột

 d
o 

vi
 

kh
uẩ

n 
m
ẫn

 c
ảm

 v
ới

 C
ol

is
tin

 g
ây

 r
a 

nh
ư 

co
lib

ac
ill

os
is

 v
à 

sa
lm

on
el

lo
si

s 
D

U
TC

H
-6

 

5 
D

uf
af

lo
xa

ci
n 

10
%

 in
j 

En
ro

flo
xa

ci
n 

Lọ
 

10
0m

l 

Tr
ị 

nh
iễ

m
 k

hu
ẩn

 đ
ườ

ng
 h

ô 
hấ

p 
và

 
dạ

 d
ày

 ru
ột

, n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 th
ứ 

ph
át

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 n
hạ

y 
cả

m
 v
ới

 E
nr

of
lo

xa
ci

n 
gâ

y 
ra

 tr
ên

 tr
âu

, b
ò,

 lợ
n 

D
U

TC
H

-7
 

6 
D

uf
af

lo
xa

ci
n 

10
%

 o
ra

l 
En

ro
flo

xa
ci

n 
C

ha
i 

10
0m

l 
Tr
ị n

hi
ễm

 k
hu
ẩn

 đ
ườ

ng
 h

ô 
hấ

p 
và

 d
ạ 

dà
y 

ru
ột

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 n
hạ

y 
cả

m
 v
ới

 
En

ro
flo

xa
ci

n 
gâ

y 
ra

 tr
ên

 g
ia

 cầ
m

 
D

U
TC

H
-8

 

7 
D

uf
am

ox
 1

5%
 

LA
. I

nj
 

A
m

ox
ic

ill
in

 
C

ha
i 

10
0m

l 

Tr
ị 

nh
iễ

m
 k

hu
ẩn

 đ
ườ

ng
 h

ô 
hấ

p 
và

 
dạ

 d
ày

 ru
ột

 g
ây

 ra
 d

o 
vi

 k
hu
ẩn

 n
hạ

y
cả

m
 v
ới

 A
m

ox
ic

ill
in

 t
rê

n 
tr

âu
, 

bò
, 

lợ
n 

D
U

TC
H

-9
 

8 
O

xy
te

tra
cy

cl
in

 
20

%
 L

A
 In

j 
O

xy
te

tra
cy

cl
in

 
Lọ

 
10

0m
l 

Tr
ị 

nh
iễ

m
 t

rù
ng

 đ
ườ

ng
 h

ô 
hấ

p,
 t

iê
u 

hó
a,

 v
iê

m
 t
ử 

cu
ng

, 
vi

êm
 v

ú,
 v

iê
m

 
xo

an
g,

 v
iê

m
 ố

ng
 t

iế
t 

ni
ệu

, 
số

t 
ng

ã 
nư
ớc

, 
th
ối

 m
ón

g 
và

 á
p 

xe
 g

an
 t

rê
n 

trâ
u,

 b
ò,

 lợ
n,

 c
ừu

 

D
U

TC
H

-1
0 

9 
Ty

lo
-d

ox
 P

lu
s 

W
.S

.P
 

D
ox

yc
yc

lin
e 

hy
cl

at
e;

 
Ty

lo
si

n 
ta

rtr
at

e 
G

ói
,  

lọ
 

10
0;

 5
00

g;
 1

kg
 Tr

ị 
vi

êm
 d
ạ 

dà
y 

ru
ột

, 
nh

iễ
m

 t
rù

ng
 

đư
ờn

g 
hô

 h
ấp

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 m
ẫn

 c
ảm

 
vớ

i 
Ty

lo
sin

 v
à 

D
ox

yc
yc

lin
e 

gâ
y 

ra
 

trê
n 

trâ
u,

 b
ò,

 lợ
n,

 g
ia

 c
ầm

 

D
U

TC
H

-1
1 

10
 

D
uf

am
ox

-G
 

15
0/

40
 In

j 
A

m
ox

ic
ill

in
, 

G
en

ta
m

yc
in

  
C

ha
i 

10
0;

 5
00

m
l; 

1l
 

 

Tr
ị v

iê
m

 p
hổ

i, 
vi

êm
 ru
ột

, v
iê

m
 v

ú,
 v

iê
m

 
tử

 c
un

g,
 n

hi
ễm

 tr
ùn

g 
ni
ệu

 đ
ạo

, t
ụ 

hu
yế

t 
trù

ng
, c

ol
ib

ac
ill

os
is 

và
 áp

 x
e 

D
U

TC
H

-
12
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

(c
hủ

ng
 V

SV
) 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
K

hố
i l
ượ

ng
/ 

T
hể

 tí
ch
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